
 

BẢNG GIÁ SỐ 6 

PHỤ LỤC 58: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI XÃ ĐAK SƠMEI 

(Ban hành kèm Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai) 

ĐVT: đồng/m2 

STT Tên đường 

Đoạn đường Vị trí 1 

(Mặt tiền 
tuyến 

đường) 

Vị trí 2 Vị trí 3 Từ nơi Đến nơi 

1 Quốc lộ 19D 

Cây xăng dầu Thanh Nga Hết trụ sở UBND xã Đak Sơmei 930.000   

Ranh giới trụ sở UBND xã 
Đak Sơmei Qua ngã 3 làng Đê Gôh 150m 740.000   

Ngã 3 làng Đê Gôh cách 
150m 

Giáp ranh xã Ia Khươl 380.000   

Cây xăng dầu Thanh Nga Ngã 3 đi Bok Rẫy 740.000   

Ngã 3 đi Bok Rẫy Giáp ranh giới xã Mang Yang 380.000   

2 Tỉnh lộ 670 B 
Ngã 3 Đak Sơmei Cách ranh xã Kon Gang 450m 930.000   

Cách ranh xã Kon Gang 450m Giáp ranh xã Kon Gang 700.000   

3 Các tuyến đường Thôn 18 Toàn tuyến   180.000   

4 
Các tuyến đường làng Đê Gôh, Tul 
Đoa 

Toàn tuyến   130.000   

5 Các tuyến đường làng Pral Sơmei    80.000   

6 Các tuyến đường làng Bok rei    100.000   

7 Đường liên xã Hà Đông (cũ) Ngã 3 đi vào làng Kon Ma Ha 
Hết trụ sở UBND xã Hà Đông 
(cũ) 60.000   

 8 Khu vực 1     170.000 136.000 109.000 

 9 Khu vực 2     119.000 95.000 75.000 

 10 Khu vực 3     83.300 65.000 50.000 
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